
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN THÁI BÌNH LỚP 10B2 GVCN: Phạm Văn Nhị

ĐT: 0968096579

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS Lớp 10 Điện thoại

1 150005 Bùi Quốc Anh 15/08/2010 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10B2 0379277176

2 150008 Đào Quỳnh Anh 15/06/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0979753978

3 150002 Nguyễn Phương Anh 05/07/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0376824429

4 150020 Nguyễn Gia Bảo 08/10/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0947087078

5 150019 Nguyễn Quang Duy Bảo 29/09/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0395340222

6 150040 Lê Trọng Đại 11/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0339980324

7 150041 Phạm Linh Đan 25/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0944825308

8 130079 Nguyễn Tiến Hậu 20/02/2010 Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng 10B2 0982268788

9 150061 Hứa Thị Hiền 19/04/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B2 0387189661

10 150063 Hoàng Trung Hiếu 27/05/2010 Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B2 0378256872

11 150078 Hoàng Nguyễn Gia Huy 15/10/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0978033703

12 150088 Nguyễn Bảo Khang 01/03/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0348391253

13 150105 Phạm Khánh Linh 06/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0984451522

14 150110 Hoàng Thị Thùy Loan 08/08/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0353717861

15 150111 Triệu Quang Long 10/01/2010 Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B2 0334713138

16 150115 Nguyễn Thị Hoa Mai 02/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0359394873

17 150116 Lê Thị Minh 02/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0866529638

18 150117 Nông Thị Trà My 13/12/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B2 0359464346

19 150119 Ngô Thị Thanh Ngân 26/07/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0357852069

20 150123 Hoàng Nguyễn Xuân Nghĩa 08/01/2010 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0385859597

21 150122 Tô Đức Nghĩa 04/01/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0979335890

22 150128 Lê Danh Bảo Ngọc 04/03/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0973404797

23 150132 Nguyễn Xuân Nguyên 01/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0344326765

24 150136 Hoàng Văn Nhật 09/05/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0964496495

25 150139 Đặng Phương Nhi 06/06/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0832246779

26 150148 Nguyễn Thị Quỳnh Như 02/10/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0978634969

27 150146 Trần Thị Tâm Như 20/03/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0397932157

28 150155 Lý Phương Uyên Phôk 30/04/2010 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B2 0343037309

29 150159 Nguyễn Thị Khánh Phương 24/04/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0335831756

30 150168 Vũ Xuân Sơn 07/10/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0817876970

31 150220 Nguyễn Chúc Tuyền 25/07/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B2 0963168412

32 150183 Đỗ Viết Thắng 22/02/2010 Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0352560126

33 150186 Hoàng Nhất Thiên 30/08/2010 Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0375296920

34 150191 Nghiêm Thị Thơm 16/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0387927609

35 150192 Phan Thị Thu 04/02/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0368142676

36 150206 Phan Thị Thùy Trang 06/09/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0935767370

37 150212 Nguyễn Thị Thùy Trâm 06/04/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0346777188

38 150222 Trần Hà Phương Uyên 30/04/2010 Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0855104345

39 150223 Dương Thị Vân 15/07/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B2 0342241213

40 150234 Nguyễn Ái Vy 21/05/2010 Nữ Dao Trường THCS Phan Chu Trinh 10B2 0847514714

Ea Kar, ngày     tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH DỰ KIẾN  LỚP 10 - NĂM HỌC 2025-2026


